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ABSTRACT
Objective: To survey the ABO and Rh blood group distribution among patients at Viet Duc University 
Hospital in 2024. 

Subjects and methods: A retrospective, cross-sectional descriptive study. All Vietnamese 
patients whose ABO and Rh blood groups were determined at Viet Duc University Hospital in 2024. 
All EDTA anticoagulant blood samples were blood typed for ABO and Rh systems on an automated 
analyzer, and the ABO blood group discrepansies were checked in tube. 

Results: 71,695 Vietnamese patients had their blood type tested, ranging in age from 1 day old to 
103 years old, with 63% being male and 37% female. Blood type A 20.627%, blood type B 30.299%, 
blood type O 43.494%, blood type AB 5.580%. The percentage of Rh(D)-positive is 99.812%, while 
Rh(D)-negative patients account for 0.188%. 

Conclusion: The blood group distribution in Vietnamese people follows the expected pattern, with 
O being the most common, followed by B, A, and AB. The Rh(D) negative rate of 0.188% is higher 
than previously reported in Vietnamese people.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ nhóm máu hệ ABO và hệ Rh ở người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 
năm 2024. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu. Toàn bộ người bệnh là người Việt 
Nam được xác định nhóm máu hệ ABO và Rh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2024. Sử dụng 
mẫu máu chống đông EDTA để định nhóm máu hệ ABO, và hệ Rh bằng gelcard trên máy tự động, 
những mẫu chưa xác định được kiểm tra trong ống nghiệm.

Kết quả: 71.695 người bệnh là người Việt Nam từ 1 ngày tuổi đến 103 tuổi, nam chiếm 63%, nữ 
chiếm 37% được xác định nhóm máu hệ ABO và Rh. Nhóm máu A 20,627%, nhóm máu B 30,299%, 
nhóm máu O 43,494%, nhóm máu AB 5,580%. Tỷ lệ người bệnh nhóm máu Rh(D) dương chiếm 
99,812% và Rh(D) âm chiếm 0,188%.

Kết luận: Tỷ lệ nhóm máu ABO theo quy luật ở người Việt Nam theo thứ tự thường gặp O > B > A > 
AB, tỷ lệ Rh(D) âm 0,188% cao hơn công bố ở người Việt Nam trước đây.

Từ khóa: Nhóm máu hệ ABO, hệ Rh.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa 
hạng đặc biệt, hàng năm thực hiện khoảng hơn 70.000 
ca phẫu thuật, trong đó có nhiều ca phẫu thuật phức tạp, 
ghép tạng đòi hỏi truyền máu. Người bệnh khi đến khám 
và chuẩn bị phẫu thuật được làm bộ xét nghiệm, trong đó 
có nhóm máu hệ ABO và Rh nhằm chủ động dự trù máu 
và cung cấp khi cần. Hệ nhóm máu ABO và Rh là hai hệ 
nhóm máu có vai trò quan trọng nhất trong truyền máu, 
ghép tạng [1]. Đăc biệt nhóm máu Rh(D) âm được coi là 
nhóm máu hiếm ở Việt Nam với tỷ lệ dưới 0,1% dân số, 
nên người bệnh rất cần người cho máu cùng nhóm Rh(D) 
âm để đảm bảo an toàn truyền máu [2]. Xác định tỷ lệ 
người bệnh có nhóm máu A, B, AB, O và Rh dương cũng 
như Rh âm là rất cần thiết nhằm chủ động thu gom và sản 
xuất máu dự trù cho người bệnh khi phẫu thuật.
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ người bệnh 
mang nhóm máu A, B, O, AB và Rh(D) dương, Rh(D) âm tại 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong năm 2024. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.
- Địa điểm và thời gian nghiên cứu: nghiên cứu thực hiện 
tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ ngày 
1/1/2024 đến 31/12/2024.

2.2. Đối tượng nghiên cứu
Chọn mẫu thuận tiện gồm toàn bộ người bệnh đủ tiêu 
chuẩn lựa chọn và loại trừ.
Tiêu chuẩn lựa chọn gồm toàn bộ người bệnh là người Việt 
Nam không phân biệt tuổi, giới được làm xét nghiệm định 
nhóm máu hệ ABO và hệ Rh có kết quả xét nghiệm.
Tiêu chuẩn loại trừ: kết quả lặp lại của người bệnh khi vào 
viện nhiều lần, chỉ lấy một kết quả.
Tiêu chí nghiên cứu gồm tuổi, giới tính, tỷ lệ nhóm máu A, 
B, AB, O, tỷ lệ Rh dương, tỷ lệ Rh âm; và đặc điểm nhóm 
máu của trẻ ≤ 12 tháng tuổi.

2.3. Mẫu bệnh phẩm
Mẫu để định nhóm trên gelcard bằng máy định nhóm máu 
tự động Ortho Vision hoặc Ortho Vision Max: máu toàn 
phần chống đông EDTA 2 ml.
Mẫu để định nhóm máu khó hệ ABO bằng kỹ thuật ống 
nghiệm; 1 ống chống đông EDTA và 1 ống không chống 
đông để tách huyết thanh.

2.4. Phương pháp định nhóm máu
Nhóm máu hệ ABO được xác định khi có sự hòa hợp giữa 
kết quả phương pháp huyết thanh mẫu (HTM) và phương 
pháp hồng cầu mẫu (HCM) trên gelcard hoặc trong ống 
nghiệm. Thực hiện định nhóm hệ ABO trên gelcard, những 
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trường hợp chưa xác định do ngưng kết yếu, ngưng kết giả, 
bất đồng HTM-HCM được kiểm tra ống nghiệm hoặc định 
nhóm máu khó hệ ABO bằng kỹ thuật ống nghiệm.

Trẻ ≤ 6 tháng tuổi xác định nhóm máu hệ ABO bằng 
phương pháp HTM nếu có bất đồng giữa HTM và HCM. Trẻ 
từ 6 tháng đến 12 tháng nếu bất đồng HTM và HCM được 
kiểm tra ống nghiệm, tăng huyết thanh, ủ ở 4oC trong 30 
phút và đọc ngưng kết trên kính hiển vi. 

Nhóm máu hệ Rh được xác định bằng phương pháp HTM 
giữa hồng cầu người bệnh và anti-D, nhóm máu Rh(D) yếu 
hoặc Rh(D) âm được khẳng định bằng phương pháp ống 
nghiệm với anti-D loại IgG và có thêm AHG.

Phân tích số liệu: tính tỷ lệ % nhóm máu bằng phần mềm Excel.

2.5. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu thuộc đề tài Khảo sát đặc điểm nhóm máu 
hệ ABO và hệ Rh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được 
chấp thuận của Hội đồng Khoa học bệnh viện, tuân theo 
quy định về đạo đức y học, mọi kết quả của người bệnh 
được bảo mật theo quy định. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm nhóm máu hệ ABO

Nghiên cứu thực hiện trên 71.695 người bệnh là người 
Việt Nam làm định nhóm máu hệ ABO và Rh, tuổi từ 1 
ngày đến 103 tuổi, nam giới chiếm 63%, nữ chiếm 37%; 
trong đó có 214 trẻ em ≤ 12 tháng tuổi.

Bảng 1. Đặc điểm nhóm máu ở trẻ em ≤ 12 tháng tuổi

Độ tuổi Tổng số
Phù hợp 

HTM-HCM
Bất đồng 

HTM-HCM

n % n %

1-7 ngày 49 31 63,3% 18 36,7%

8-28 ngày 14 9 64,3% 5 35,7%

1 đến ≤ 3 tháng 34 21 61,8% 13 38,2%

3 đến ≤ 6 tháng 34 18 52,9% 16 47,1%

7 đến ≤ 12 tháng 88 79 89,8% 9 10,2%

Tổng số 214 153 71,5% 61 28,5%

Trong số 214 trẻ em ≤ 12 tháng tuổi, trong đó 71,5% trẻ 
xác định được nhóm máu trên gelcard khi có sự phù hợp 
kết quả hai phương pháp HTM và HCM, còn 28,5% trẻ có 
kháng thể yếu, gây bất đồng HTM và HCM cần kiểm tra 
ống nghiệm. Trẻ lớn nhất có kháng thể yếu gây bất đồng 
nhóm máu là trẻ 10 tháng tuổi.

52/126 trẻ ≤ 6 tháng tuổi có kháng thể yếu chiếm 41,3%, 
trong khi có 9/88 trẻ từ 7 đến 12 tháng tuổi có kháng thể 
yếu chiếm 10,2%.

214 trẻ có nhóm máu Rh dương chiếm 100%.
Bảng 2. Đặc điểm nhóm máu hệ ABO (n = 71.695)

Nhóm máu hệ ABO Số lượng Tỷ lệ (%)

A 14.789 20,627

B 21.723 30,299

Nhóm máu hệ ABO Số lượng Tỷ lệ (%)

AB 4.000 5,580

O 31.183 43,494

71.695 người bệnh từ 1 ngày đến 103 tuổi xác định được 
nhóm máu hệ ABO, trong đó tỷ lệ nhóm máu hệ ABO theo 
thứ tự thường gặp đến ít gặp là nhóm O > nhóm B > nhóm 
A > nhóm AB.

3.2. Đặc điểm nhóm máu hệ Rh
Bảng 3. Đặc điểm nhóm máu hệ Rh (n = 71.695)

Nhóm máu hệ Rh Số lượng Tỷ lệ (%)

Rh(D) dương 71.560 99,812

Rh(D) âm 135 0,188

Tỷ lệ nhóm máu Rh(D) âm ở người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức là 0,188%.
Bảng 4. Tổng hợp nhóm máu hệ ABO và Rh (n = 71.695)

Nhóm máu Rh(D) dương Rh(D) âm Tổng số

Nhóm A 14.762 
(20,590%)

27  
(0,037%)

14.789 
(20,627%)

Nhóm B 21.683 
(30,243%)

40  
(0,056%)

21.723 
(30,299%)

Nhóm AB 3.991 (5,567%) 9  
(0,013%)

4.000  
(5,580%)

Nhóm O 31.124 
(43,412%)

59  
(0,082%)

31.183 
(43,494%)

Tổng số 71.560 
(99,812%)

135  
(0,188%)

71.695 
(100,0%)

4. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu này, nhóm máu hệ ABO và hệ Rh được xác 
định cho 71.695 người Việt Nam là người bệnh đến khám và 
phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2024. Trong 
số người bệnh trên, có 63% là nam và 37% là nữ, tỷ lệ này 
tương tự các công bố về đặc điểm người bệnh khám tại Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Đức. Độ tuổi của người bệnh khi làm xét 
nghiệm nhóm máu từ 1 ngày đến 103 tuổi, tuổi có ảnh hưởng 
đến hiệu giá kháng thể trong huyết tương, với trẻ em kháng 
thể yếu là nguyên nhân gây bất đồng kết quả nhóm máu hệ 
ABO giữa phương pháp HTM và phương pháp HCM.
Nhóm máu ABO của trẻ em: 214 trẻ em ≤ 12 tháng tuổi định 
nhóm máu hệ ABO có 71,5% xác định được nhóm máu, 
trong đó có trẻ sơ sinh, kết quả phù hợp HTM-HCM. Còn 
28,5% trẻ có kháng thể yếu gây bất đồng HTM và HCM nên 
kết quả phải trả theo HTM sau khi kiểm tra ống nghiệm, trẻ 
6 tháng đến 1 tuổi có bất đồng HTM-HCM được làm thêm 
kỹ thuật định nhóm hệ ABO trong ống nghiệm có tăng lượng 
huyết thanh/huyết tương và ủ 30 phút ở 4oC. Toàn bộ trẻ em 
≤ 12 tháng tuổi đã xác định được nhóm máu hệ ABO, đồng 
thời 214 trẻ em đều có nhóm máu Rh(D) dương.
Tỷ lệ nhóm máu ABO: trong nghiên cứu này, trong số 
71.695 người bệnh là người Việt Nam xác định được nhóm 
máu hệ ABO, theo thứ tự tỷ lệ nhóm máu O > B > A > AB, 
trong đó nhóm O thường gặp nhất, nhóm AB ít gặp nhất. 
Tỷ lệ này tương tự với các công bố trước đây về nhóm máu 
ABO tại Việt Nam [2-3]. Tỷ lệ nhóm máu ABO thay đổi theo 
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chủng tộc, nên với người nước ngoài có thể thấy một số 
quốc gia có nhóm máu A cao hơn nhóm máu B.
Nghiên cứu đa trung tâm trong 10 năm thống kê cho 3,1 
triệu người Hoa Kỳ từ các chủng tộc khác nhau cho thấy 
nhóm máu O thường gặp nhất, sau đó là nhóm B, nhóm 
máu A ít gặp hơn và nhóm AB ít nhất. Theo từng chủng 
tộc cho thấy người thuộc chủng tộc Tây Ban Nha có nhóm 
máu O cao nhất chiếm 56,5% và tỷ lệ Rh(D) âm chiếm 
7,3%. Người da màu không phải chủng tộc Tây Ban Nha 
nhóm O chiếm 50,2% và tỷ lệ Rh(D) âm là 7,1%, tỷ lệ Rh(D) 
âm thấp hơn rất nhiều so với người da trắng không phải 
gốc Tây Ban Nha (17,3%). Người thuộc chủng tộc châu Á 
có tỷ lệ Rh(D) âm thấp hơn rõ rệt trong đó nhóm O-Rh(D) 
âm chỉ chiếm 0,7% và nhóm B-Rh(D) âm chiếm 0,4% [4].

Tỷ lệ nhóm máu hệ Rh: trong nghiên cứu này, tỷ lệ Rh(D) 
dương chiếm 99,812% và Rh(D) âm chiếm 0,188%. Tỷ lệ 
Rh(D) âm cao hơn công bố trước đây của Đỗ Trung Phấn 
năm 2004 của người Việt Nam là 0,07% có thể do kỹ thuật 
trước đây như định nhóm trên phiến đá, trong ống nghiệm 
không nhạy bằng kỹ thuật gelcard hiện sử dụng [2]. Nghiên 
cứu của Nguyễn Xuân Việt và cộng sự cũng cho thấy tỷ lệ 
Rh(D) âm ở người cho máu tại Cần Thơ là 0,115% thấp 
hơn công bố của chúng tôi nhưng đều cao hơn 0,1% nên 
nhóm máu Rh(D) âm không phải là nhóm máu hiếm tại 
Việt Nam [3]. Người có nhóm Rh(D) âm trong cộng đồng 
khá nhiều, người bệnh có nhóm máu Rh(D) âm tại các 
bệnh viện như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mỗi năm cũng 
khá nhiều, cần có nguồn người cho máu Rh(D) âm dồi dào 
để sẵn sàng có máu khi người bệnh cần truyền máu.  

Bảng 5. Tỷ lệ nhóm máu hệ ABO và Rh ở một số quốc gia
Quốc gia Tác giả Cỡ mẫu Nhóm A Nhóm B Nhóm O Nhóm AB Rh(D) âm

Ấn Độ Anchinmane V [5] 14.409 18,7% 34,8% 41,4% 5,1% 4,3%

Ấn Độ (Utah) Chandra T [6] 140.320 21,38% 39,92% 29,27% 9,43% 4,29%

Pakistan Shakir C.M [7] 4.642 24,2% 34,3% 31,3% 10,1% 9,0%

Ethiopia Debele G.J [8] 1.700 28,41% 21,24% 44,65% 5,71% 5,18%

Ethiopia Ayenew A.A [9] 7.885 30,59% 23,04% 39,9% 4,82% 10,8%

Nhật Bản Fujita Y [10, 11] 4.434.349 38,65% 22,15% 29,25% 9,95% 0,5428%

Tanzania Vuhahula E.A.M [12] 65.535 24,4% 19,1% 52,4% 4,0% 4,7%

Việt Nam Nguyễn Xuân Việt [3] 60.245 21,03% 30,97% 42,59% 5,41% 0,115%

Việt Nam Chúng tôi 71.695 20,627% 30,299% 43,494% 5,580% 0,188%

Tỷ lệ nhóm máu hệ ABO của chúng tôi tương tự công bố 
của người Việt Nam trước đây, riêng tỷ lệ Rh(D) âm cao 
hơn các công bố trước đây.

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu 71.695 người bệnh là người Việt Nam khám và 
điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2024 cho thấy 
nhóm máu hệ ABO thường gặp theo thứ tự O > B > A > AB 
tương tự các công bố trước đây của người Việt Nam. Tỷ lệ 
Rh(D) âm cao hơn nhiều so với các công bố trước đây.
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